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Chương VI: Ứng dụng di truyền học

SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

Chương I: Sinh vật và môi trường
I/ TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Nhiệt độ môi trường ảnh hưởng tới

A. sự phát triển của thực vật.





B. sự sinh trưởng của động vật.

C. đời sống con người và các sinh vật khác.




D. hình thái, hoạt động sinh lí của sinh vật.

Câu 2: Môi trường sống của sinh vật là nơi:

A. Sinh vật tìm kiếm thức ăn, nước uống ở trên mặt đất, trong nước.

B. Sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả những gì bao quanh chúng.

C. Sinh vật kiếm ăn và làm chỗ ở như trong nước, mặt đất, trong không khí.

D. Sinh vật sinh trưởng, phát triển và sinh sản.

Câu 3: Tài nguyên nào sau đây thuộc tài nguyên không tái sinh: 

A.Tài nguyên rừng

B.Tài nguyên đất

C.Tài nguyên khoáng sản

D.Tài nguyên sinh vật

Câu 4: Những loài cây sống ở nơi quang đãng thường thuộc nhóm cây:

A. Ưa sáng

B. Ưa bóng

C. Ưa khô

D. Chịu hạn

Câu 5: Những loài động vật hoạt động chủ yếu ban ngày thuộc nhóm động vật

A. Ưa sáng

B. Ưa tối

C. Ưa bóng

D. Ưa ẩm

Câu 6: Nhân tố sinh thái là:

A. Những yếu tố môi trường tác động trực tiếp đến sinh vật.

B. Những yếu tố của môi trường tác động tới sinh vật.

C. Các nhân tố vô sinh và hữu sinh của môi trường.

D. Tất cả các yếu tố có trong môi trường sống của sinh vật.
Câu 7: Mối quan hệ hội sinh là sự hợp tác:

A. Cùng có lợi giữa các loài sinh vật.

B. Giữa hai loài sinh vật, trong đó một bên có lợi còn một bên không có lợi cũng không có hại.

C. Cùng hỗ trợ nhau giữa các sinh vật cùng loài.

D. Giữa các loài cùng nhau kiếm ăn và chống kẻ thù.

Câu 8: Hiện tượng sinh vật sống nhờ trên cơ thể sinh vật khác, lấy chất dinh dưỡng, máu từ sinh vật đó phản ánh mối quan hệ:

A. Hợp tác





B. Cạnh tranh

C. Kí sinh, nửa kí sinh



D. Sinh vật này ăn sinh vật khác
Chương II: Hệ sinh thái

Câu 1: mật độ quần thể thường thay đổi
A. theo mùa, theo năm.



B. theo mùa, chu kì sống của sinh vật.
C. theo mùa, theo năm và chu kì sống của sinh vật.

D. theo chu kì sống của sinh vật.
Câu 2: Trong chuỗi thức ăn, sinh vật sản xuất là loài sinh vật nào sau đây?

A. Các động vật kí sinh                B.Nấm và vi khuẩn
                      
C. Động vật ăn thực vật
             D. Thực vật                                    

Câu 3: Khi nói về ý nghĩa của tỉ lệ giới tính, phát biểu đúng là:
A. Tỉ lệ giới tính biểu hiện số lượng cá thể của quần thể.

B. Tỉ lệ giới tính cho thấy tiềm năng sinh sản của quần thể.

C. Tỉ lệ giới tính biểu hiện sự sinh trưởng và sinh sản của quần thể.

D. Tỉ lệ giới tính cho thấy khả năng cạnh tranh về con cái trong quần thể.

Câu 4: Quần thể người và quần thể sinh vật khác có những đặc điểm giống nhau như:

A. Giới tính, sinh sản, tử vong, giáo dục, văn hóa.

B. Giới tính, giáo dục, sinh sản, văn hóa, mật độ.

C. Giới tính, lứa tuổi, mật độ, sinh sản, tử vong.

D. Giới tính, lứa tuổi, giáo dục, sinh sản, tử vong.

Câu 5: Trong hệ sinh thái, sinh vật sản xuất thường là:

A. Thực vật 

B. Động vật 

   C. Nấm 

     D. Vi khuẩn

Câu 6: Sinh vật sản xuất là:

A. Nấm, địa y




B. Cây cỏ, nấm

C. Cây gỗ, địa y




D. Cây cỏ, cây gỗ

Câu 7: Điểm khác biệt cơ bản nhất giữa quần xã và quần thể là:

A. Số lượng loài




B. Không gian sống

C. Thời gian tồn tại



D. Khả năng thích nghi

Câu 8: Trong hệ sinh thái rừng nhiệt đới, sinh vật nào sau đây được gọi là sinh vật sản xuất?

A.Cỏ và các loại cây bụi.
B.Con bướm.

C.Con hổ.

D.Con hươu.

Chương III: Con người, dân số và môi trường

Câu 1: Hoạt động của con người gây hậu quả nghiêm trọng nhất tới môi trường tự nhiên là:
A. Chiến tranh




B. Khai thác khoáng sản

    C. Phát triển nhiều khu dân cư

D. Săn bắt động vật hoang dã
Câu 2: Phát triển dân số hợp lý là:

A. Không để dân số tăng nhanh dẫn đến thiếu nơi ở, nguồn thức ăn, nước uống, ô nhiễm môi trường, tàn phá rừng và các tài nguyên khác.

B. Giảm tỉ lệ sinh sản, tăng tỉ lệ dân cư nhằm đảm bảo đủ thức ăn, nơi ở, tránh tàn phá rừng và các tài nguyên khác.

C. Điều chỉnh tỉ lệ sinh sản nhằm điều chỉnh các nhóm tuổi, giảm tuổi trước sinh sản nhằm đảm bảo đủ thức ăn, nơi ở.

D. Điều chỉnh mật độ dân số bằng cách tăng số lượng người di cư nhằm đảm bảo đủ chỗ ở, thức ăn, nước uống.

Câu 3: Săn bắt động vật hoang dã làm ảnh hưởng tới môi trường tự nhiên:
A. Làm mất nhiều loài sinh vật dẫn đến mất cân bằng sinh thái.

B. Gây cháy rừng dẫn đến ô nhiễm môi trường.

C. Làm thay đổi đất và nước tầng mặt.

D. Làm nhiều vùng đất khô cằn và suy giảm độ màu mỡ.

Câu 4: Hiện nay, ô nhiễm môi trường chủ yếu là do:

A. Hoạt động của con người 

     B. Hoạt động của sinh vật (trừ con người)

C. Ảnh hưởng của bức xạ măt trời                 D. Hoạt động của núi lửa

Câu 5: Hậu quả của ô nhiễm môi trường là:
A. Làm ảnh hưởng xấu tới các sinh vật và hư hỏng các công trình văn hóa.
B. Gây mất cân bằng sinh thái trong tự nhiên và ảnh hưởng xấu đến kinh tế - xã hội

C. Làm ảnh hưởng tới sức khỏe và gây ra nhiều bệnh cho con người và sinh vật.
D. Làm phát sinh nhiều đột biến không mong muốn cho con người và sinh vật.
Câu 6: Biện pháp giúp hạn chế ô nhiễm môi trường không khí:
A. Sử dụng năng lượng Mặt Trời.  

B. Sử dụng năng lượng từ than đá và dầu mỏ.
C. Mở rộng diện tích đất nông nghiệp.
D. Tăng cường phát triển sản xuất công nghiệp.
Câu 7: Nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm khí thải là do:

A. Hoạt động của núi lửa



B. Biến đổi khí hậu

C. Quá trình đốt cháy nhiên liệu


D. Sản xuất công nghiệp

Câu 8: Những dạng năng lượng nào sau đây là năng lượng sạch?

A. Năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng từ lòng đất 

B. Nặng lượng từ than đá 


C.. Năng lượng từ dầu mỏ 


D. Năng lượng từ than củi 


II/ PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1:  Phân biệt các dạng tài nguyên thiên nhiên. Vì sao phải sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên không tái sinh?

HD

*Phân biệt 3 loại tài nguyên thiên nhiên 
- Tài nguyên tái sinh là nguồn tài nguyên sau khi khai thác và sử dụng một cách hợp lí sẽ được phục hồi. VD: tài nguyên nước, tài nguyên đất, tài nguyên sinh vật….
· - Tài nguyên không tái sinh là nguồn tài nguyên sau khi khai thác và sử dụng thì sẽ cạn kiệt dần không có khả năng phục hồi. VD: khí đốt thiên nhiên, than đá, dầu lửa,...

· - Tài nguyên năng lượng vĩnh cửu: là dạng tài nguyên sạch, vô tận

· VD: năng lượng mặt trời, gió….

*Phải sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên không tái sinh: 

 Do tài nguyên thiên nhiên không phải là vô tận, chúng ta cần phải sử dụng một cách tiết kiệm và hợp lí, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng tài nguyên của xã hội hiện tại, vừa đảm bảo duy trì lâu dài các nguồn tài nguyên cho các thế hệ mai sau.
Câu 2: Hãy phân loại các tài nguyên: đất, quặng sắt, gió, nước, dầu lửa, thủy triều, sinh vật, suối nước nóng vào đúng dạng tài nguyên tái sinh, tài nguyên không tái sinh và tài nguyên năng lượng vĩnh cửu.

HD

	Tài nguyên tái sinh
	Tài nguyên không TS
	Tài nguyên NLVC

	Đất, Nước, Sinh vật
	Quặng thiếc, dầu hỏa
	Gió, Thủy triều, suối nước nóng


Câu 3:  Trình bày ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật.
HD
- Ánh sáng ảnh hưởng tới hoạt động sinh lí của thực vật như quang hợp, hô hấp và hút nước của cây.

- Nhóm cây ưa sáng: Gồm những cây sống nơi quang đãng

- Nhóm cây ưa bóng: Gồm những cây sống nơi thiếu ánh sáng.

- Ánh sáng ảnh hưởng tới các hoạt động của động vật: Nhận biết, định hướng di chuyển trong không gian, sinh trưởng, sinh sản…

- Nhóm động vật ưa sáng: Gồm những động vật hoạt động ban ngày.

- Nhóm động vật ưa tối: Gồm những động vật hoạt về ban đêm, sống trong hang, hốc đất…
Câu 4: 
a, Theo em, tài nguyên rừng là tài nguyên tái sinh hay không tái sinh? Vì sao?


- Sử dụng hợp lí tài nguyên rừng là sử dụng như thế nào? 
 b, Có ý kiến cho rằng “Mất rừng là mất nhiều nguồn tài nguyên sinh vật quí giá, đồng thời là nguyên nhân dẫn đến hạn hán, lũ lụt, xói mòn đất, …”. Em có đồng ý với ý kiến trên không? Hãy nêu ý kiến của cá nhân.  
HD

a.Rừng là tài nguyên tái sinh vì nếu biết cách khai thác và bảo vệ thì sẽ phục hồi
b. Sử dụng hợp lý là phải có sự kết hợp giữa khai thác, bảo vệ và trồng rừng.
- Đồng ý với ý kiến trên. Vì rừng có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người cũng như môi trường: cung cấp nguồn gỗ, củi, điều hòa, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và dự trữ các nguồn gen quý hiếm, bảo vệ và ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người…
Câu 5.  Tại sao giao phối gần và tự thụ phấn bắt buộc gây thoái hóa giống nhưng người ta vẫn áp dụng trong sản xuất.
HD
- Trong chọn giống người ta dùng phương pháp này để củng cố và duy trì một số tính trạng mong muốn do tạo ra dòng đồng hợp

- Mặt khác còn tạo dòng thuần chủng

- Thuận lợi cho sự đánh giá kiểu gen từng dòng

- Phát hiện các gen xấu để loại bỏ khỏi quần thể.
                                                   ====Hết===

                                                                           Bình thuận ngày: 4/5/2022

                                                                                                GV

                                                                                        Nguyễn Văn Hùng
